
  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
           

Số:           /SGDĐT-KTQLCLGD             Bình Dương, ngày      tháng      năm 2024 

  V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh  

      lớp 6 THCS và lớp 10 THPT 

            năm học 2024-2025 

                             

                     Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông 

chuyên; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc ban hành khung kế hoạch thời gian  

năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Căn cứ Công văn số 891/UBND-VX ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 

10 trung học phổ thông công lập, tư thục trong tỉnh năm học 2024-2025; 

Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu, điều kiện phát triển của ngành Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương. 

Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở (THCS) và 

lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 như sau: 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Tuyển sinh lớp 6 THCS 

- Tuyển sinh lớp 6 THCS bằng hình thức xét tuyển theo phường, xã, thị trấn 

với số lượng học sinh vào các trường không quá 45 học sinh/lớp được quy định tại 

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học. 
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Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường 

chịu trách nhiệm thực hiện việc phân bổ, phân luồng xét tuyển 100% học sinh đã 

hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 của các trường THCS công lập dựa 

trên địa bàn cư trú và Kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của các địa phương. 

- Tuyển sinh vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh: Học sinh có 

nguyện vọng vào học lớp 6 tạo nguồn (chỉ tiêu 30 học sinh/01 lớp), lớp 6 tăng 

cường Tiếng Anh  (chỉ tiêu 35 học sinh/01 lớp) phải tham dự Kỳ kiểm tra năng lực, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cụ thể. 

Để được tuyển vào lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh, ngoài việc 

thí sinh phải tham dự Kỳ kiểm tra năng lực theo quy định, năm học 2024-2025 việc 

tuyển sinh vào các lớp nêu trên có một số điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyển 

sinh như sau: 

+ Lớp 6 tăng cường Tiếng Anh: Căn cứ vào các chứng chỉ Tiếng Anh còn 

thời hạn giá trị sử dụng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) mà học sinh hoặc được 

tuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường Tiếng Anh (nếu chứng chỉ đạt ở mức quy đổi 

10 điểm) hoặc được cộng điểm khuyến khích tùy theo mức độ đạt được (căn cứ 

Bảng quy đổi kèm theo). 

+ Lớp 6 Tạo nguồn: Căn cứ vào các chứng chỉ Tiếng Anh còn thời hạn giá 

trị sử dụng mà học sinh được miễn tham gia bài kiểm tra năng lực môn Tiếng 

Anh trong 03 bài kiểm tra bắt buộc (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) của Kỳ kiểm 

tra năng lực vào các trường THCS tạo nguồn (căn cứ Bảng quy đổi kèm theo). 

* Bảng quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh đối với Kỳ kiểm tra năng lực lớp 6 

tạo nguồn và lớp 6 tăng cường Tiếng Anh 

 

STT FLYERS KET TOEFL Junior 

Điểm 

cộng/Điểm 

quy đổi 

1 15 khiên 135 - 140 điểm 731 điểm trở lên 
10 điểm  

(miễn thi) 

2 13-14 khiên 130 - 134 điểm 726 – 730 điểm 1,0 điểm 

2. Tuyển sinh lớp 10 THPT 

2.1. Thi tuyển: Tuyển sinh lớp 10 trường THPT công lập năm học 2024-2025 

theo phương thức thi tuyển.  

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 phải dự thi 03 môn bắt 

buộc là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (các môn Ngữ văn, Toán: thời gian làm bài 

120 phút; môn Tiếng Anh: thời gian làm bài 60 phút); Thí sinh thi tuyển vào 

Trường THPT chuyên Hùng Vương ngoài việc dự thi 03 môn bắt buộc như trên thì 

phải dự thi thêm môn Chuyên căn cứ vào số môn Chuyên mà thí sinh đã đăng kí 

dự tuyển (mỗi thí sinh chỉ được đăng kí dự thi tối đa 02 môn Chuyên). 
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Nội dung và cấu trúc đề thi 03 môn bắt buộc Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và 

các môn thi tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Hùng Vương 

được thực hiện như năm học 2023-2024. 

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi và được 

quy về thang điểm 10; Điểm xét tuyển các môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 

Tiếng Anh được tính hệ số 1 (không nhân hệ số). 

2.2. Xét tuyển 
Hằng năm Hội đồng xét tuyển sinh lớp 10 của Sở GDĐT đề nghị một số 

trường hợp học sinh đặc biệt được đưa vào danh sách xét tuyển (không qua thi 

tuyển). Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tuyển, Giám đốc Sở GDĐT sẽ quyết 

định đối tượng, điều kiện xét trúng tuyển đối với những thí sinh này và công bố kết 

quả cùng với những thí sinh tham gia thi tuyển trong kỳ tuyển sinh. Điều kiện để 

thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập 4 

năm học, trong đó Học lực và Hạnh kiểm năm học 2023-2024 (năm học lớp 9) 

phải đạt từ loại Khá trở lên. 

2.3. Tuyển thẳng vào các trường THPT công lập (trừ trường chuyên, 

trường chất lượng cao, trường có lớp chất lượng cao) bao gồm một trong các đối 

tượng học sinh sau:  

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc có số dân dưới 

10.000 người) gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam 

tại Công văn số 1208a/UBDT-DTTS ngày 30/10/2015 của Ủy ban dân tộc;  

- Học sinh khuyết tật: (có giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã 

cấp-Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

02/01/2019); 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp quốc tế các môn văn hoá, cuộc thi khoa 

học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; 

- Học sinh đạt giải quốc gia các môn văn nghệ, thể dục thể thao nhưng phải 

được xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm lớp 9 đạt từ loại Khá trở lên. 

* Lưu ý (Đối với học sinh khuyết tật): Trong hồ sơ của học sinh khuyết tật 

yêu cầu phải có danh sách đề nghị miễn thi tuyển sinh lớp 10 của Phòng GDĐT 

huyện, thị xã, thành phố (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, lớp, trường, 

dạng khuyết tật theo Giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp 

xã cấp cho người khuyết tật - Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019). 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Dự tuyển vào lớp 6 THCS 

Quy định tại Chương II, Điều 3, Điều 4 của Quy chế tuyển sinh THCS và 

tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BDGĐT ngày 

18/4/2014, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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1.1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính đến năm tham gia dự 

tuyển) được quy định tại Điều 33, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.2. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo); 

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

* Lưu ý:  

- Hội đồng tuyển sinh của các trường phải có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu 

sự chính xác và tính hợp lệ của học bạ, căn cước công dân (hoặc mã định danh), 

khai sinh trước khi nhận hồ sơ dự tuyển. 

- Trong trường hợp bất khả kháng (dịch bệnh, bị cách ly...) học sinh không 

thể đăng ký trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh thì gửi bộ hồ sơ (file scan) qua phần 

mềm quản lý hoặc email của các Hội đồng tuyển sinh. 

2. Dự tuyển vào lớp 10 THPT 

           Quy định tại Chương III, Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 

THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BDGĐT 

ngày 18/4/2014, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.1. Tuổi của học sinh (căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ) vào học lớp 10 

THPT là 15 tuổi (tính đến năm tham gia dự tuyển) được quy định tại 

Điều 33, Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào 

lớp đầu cấp có độ tuổi thấp hoặc cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được 

giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao 

hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 

Học sinh đăng kí dự thi tự do (không trúng tuyển hoặc đã TN THCS nhưng 

không tham gia được kỳ thi năm học trước) thì tuổi vào lớp 10 không quá 17 tuổi. 

Tất cả những trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 

Điều 33 của Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp 

học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Hồ sơ dự tuyển 

a) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 



5 

 

b) Bằng tốt nghiệp THCS (đối với những học sinh TN THCS năm học trước) 

hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những học sinh vừa TN THCS 

năm học 2023-2024) do Hiệu trưởng các trường THCS cấp; 

c) Bản chính học bạ THCS; 

d) Giấy xác nhận thuộc diện được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm 

quyền cấp (nếu có); 

đ) 02 ảnh cỡ 3x4; 

e) Bản photo Căn cước công dân/ Mã định danh; 

* Lưu ý: 

- Giấy khai sinh mà học sinh nộp trong hồ sơ dự tuyển lớp 6, lớp 10 phải là 

giấy khai sinh đã được sử dụng từ cấp tiểu học (tránh tình trạng sử dụng giấy khai 

sinh trong 02 cấp học khác nhau). 

- Hội đồng tuyển sinh không nhận học bạ bản photo và có trách nhiệm kiểm 

tra, đối chiếu tính chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, Giấy khai 

sinh trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh. 

- Hiệu trưởng các trường THPT, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh chịu trách 

nhiệm về sự chính xác những thông tin của thí sinh khi khi gửi về Sở GDĐT. 

III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

1. Đối với trường THCS  

Phòng GDĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cho trường 

THCS và trường THPT có cấp THCS theo quy định tại Chương III Điều 8, 

Chương IV Điều 11 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT được quy 

định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT. 

2. Đối với trường THPT 

Giám đốc Sở GDĐT ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của 

các trường THPT theo quy định tại Chương III Điều 8, Chương IV Điều 11 của 

Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT được quy định tại Văn bản hợp 

nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

Hiệu trưởng các trường gửi tờ trình đề nghị nhân sự hội đồng tuyển sinh của 

trường (thành phần nhân sự như quy định tại Chương III Điều 8 Quy chế tuyển 

sinh) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục trước ngày 15/4/2024, 

đồng thời gửi vào địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn. 

Các trường THPT nhận quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

trước ngày 04/5/2024 tại Sở GDĐT. 

IV. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS 
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Đối với tuyển sinh vào lớp 6, Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT phân bổ 

chỉ tiêu tuyển sinh theo địa bàn phường, xã, thị trấn căn cứ vào số học sinh đang cư 

trú ở phường, xã, thị trấn nào thì ưu tiên được xét hết vào học trường THCS, THPT 

có lớp 6 tại phường, xã, thị trấn đó. Nếu phường, xã, thị trấn nơi học sinh cư trú 

không có trường THCS hoặc trường THPT có lớp 6 thì Phòng GDĐT cần phải xây 

dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho hợp lí. Sở GDĐT yêu cầu các 

Phòng GDĐT phân bố chỉ tiêu thật cụ thể cho các trường tuyển hết số học sinh đã 

hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học vào lớp 6 để hỗ trợ cho công tác phổ 

cập giáo dục ở địa phương. 

Hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển thực hiện như hướng dẫn tại phần II và 

III của Công văn này. Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm 

thống kê số học sinh được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học 

theo từng địa bàn, lên kế hoạch tuyển sinh, thông báo rộng rãi đến học sinh và cha 

mẹ học sinh được rõ về quy chế tuyển sinh và những hướng dẫn của Sở GDĐT 

trong công tác tuyển sinh đầu cấp tránh trường hợp cha, mẹ học sinh và học sinh 

không hiểu, thực hiện không đúng theo quy định và dẫn đến khiếu kiện.  

Các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch và phương án tuyển sinh các lớp đầu 

cấp năm học 2024-2025 trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy định. 

Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kế hoạch và phương án tuyển 

sinh, các Phòng GDĐT gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở 

GDĐT 01 bản để theo dõi. 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố có trường THCS tạo nguồn, trường có 

lớp tạo nguồn, trường có lớp tăng cường Tiếng Anh, Phòng GDĐT lập kế hoạch 

tuyển sinh, báo cáo Sở GDĐT dự kiến số học sinh tuyển vào trường THCS tạo 

nguồn, số học sinh tuyển vào các lớp tăng cường tiếng Anh trong năm học  

2024-2025. Sau khi được sự thống nhất của Sở GDĐT, Phòng GDĐT trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện phê duyệt và thông báo kế hoạch, phương thức tuyển sinh 

chính thức các lớp tạo nguồn, tăng cường Tiếng Anh cho học sinh và cha mẹ học 

sinh được biết để đăng kí dự kiểm tra năng lực. 

* Lưu ý: Các kế hoạch và báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 6, 

lớp 6 tạo nguồn, lớp 6 tăng cường Tiếng Anh năm học 2024-2025, các Phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục Sở GDĐT trước ngày 04/4/2024. 

2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT  

Căn cứ Chương III Điều 5 của Quy chế tuyển sinh kèm theo Văn bản hợp 

nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  

Đào tạo. 

Môn thi, thời gian làm bài thi, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm và điểm xét 

tuyển được quy định như sau: 

2.1. Môn thi và thời gian làm bài thi 

Thí sinh dự thi tuyển vào các trường THPT công lập kể cả các Trường THPT 

chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh Hoài Đức phải thi viết 03 môn: 
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- Môn Toán: Thời gian làm bài 120 phút; 

- Môn Ngữ văn: Thời gian làm bài 120 phút; 

- Môn Tiếng Anh: Thời gian làm bài 60 phút. 

2.2. Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi 

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài 

thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25; môn Tiếng Anh điểm 

lẻ đến 0,1; 

- Điểm các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được tính theo hệ số 1 khi tham 

gia tính tổng điểm xét tuyển. 

2.3. Điểm ưu tiên 

a) Cộng 2,0 điểm 

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau:  

- Con liệt sĩ; 

- Con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; 

- Con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; 

- Con của người được cấp giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như 

thương binh” bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.  

b) Cộng 1,5 điểm 

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;  

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;  

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con của người được cấp Giấy chứng nhận “người hưởng chính sách như 

thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. 

c) Cộng 1,0 điểm 

Áp dụng cho những học sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 

- Người dân tộc thiểu số.` 

* Lưu ý: Tổng điểm ưu tiên không quá 3,0 điểm. 

2.4. Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 bài thi (không có bài thi nào bị điểm 0) 

và điểm ưu tiên (nếu có). 

2.5. Nội dung thi tuyển trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GDĐT ban 

hành, chủ yếu ở chương trình lớp 9.  

2.6. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025 

2.6.1. Trường THPT công lập (13.735 học sinh) 
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STT THPT 
Số 

lớp 

Số học 

sinh dự 

kiến 

tuyển 

sinh 

STT THPT 
Số 

lớp 

Số học 

sinh 

dự 

kiến 

tuyển 

sinh 

01 
Chuyên Hùng 

Vương 
9 315 16 Lê Lợi 5 210 

02 Võ Minh Đức 14 600 17 Tân Bình 8 360 

03 An Mỹ 16 720 18 Phước Hoà 7 300 

04 Bình Phú 15 630 19 Phước Vĩnh 12 540 

05 
Nguyễn Đình 

Chiểu 
12 540 20 Nguyễn Huệ 4 160 

06 Trịnh Hoài Đức 15 525 21 Tây Sơn 4 160 

07 Nguyễn Trãi 14 625 22 Bến Cát 15 675 

08 Trần Văn Ơn 15 670 23 Tây Nam 11 460 

09 Dĩ An 12 520 24 Bàu Bàng 17 765 

10 Nguyễn An Ninh 12 530 25 Thanh Tuyền 5 220 

11 Bình An 13 560 26 Dầu Tiếng 9 360 

12 Tân Phước Khánh 11 450 27 Minh Hòa 6 240 

13 Thái Hoà 11 490 28 Long Hòa 5 210 

14 Huỳnh Văn Nghệ 12 480  29 
Nguyễn Thị 

Minh Khai 
15 670 

15 Thường Tân 4 160 30 Lý Thái Tổ 15 630 

2.6.2. Trường THPT tư thục (3.226 học sinh) 

 

STT THPT 

Số phòng 

học hiện 

có 

Số lớp 

Số học 

sinh dự 

kiến tuyển 

01 THCS-THPT Nguyễn Khuyến 98 24 1150 

02 Trung Tiểu học Pétrus Ký 27 09 216 

03 
TH-THCS-THPT Ngô Thời 

Nhiệm 
88 29 1015 

04 TH-THCS-THPT Việt Anh 0 0 0 

05 TH-THCS-THPT Việt Anh 2 08 05 150 

06 TH-THCS-THPT Việt Anh 3 06 06 160 

07 TH-THCS-THPT Đức Trí 18 05 175 

08 TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh 34 08 240 

09 TH-THCS-THPT Marie Curie 13 04 120 

 

 Căn cứ vào chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, điểm thi, 

tình hình cơ sở vật chất, chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường, từng địa phương mà 

Sở GDĐT có sự điều chỉnh chỉ tiêu tăng hoặc giảm phù hợp để bảo đảm việc phân 

luồng học sinh sau THCS của từng địa phương và chỉ tiêu toàn tỉnh. 
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2.7. Thời gian đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến: Từ 08 giờ 00 ngày 

13/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 18/5/2024. 

2.8. Thời gian nộp hồ sơ chính thức để xét tuyển vào các trường công lập 

(hồ sơ gốc): Từ 08 giờ 00 ngày 20/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 20/7/2024 tại 

trường THPT thí sinh đăng kí dự tuyển theo nguyện vọng 1. 

2.9. Quy định về hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển 

2.9.1. Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện như yêu cầu tại phần II mục 2.2. 

2.9.2. Thí sinh phải cân nhắc để đăng kí và chọn nguyện vọng phù hợp với 

năng lực của bản thân, thí sinh được chọn tối đa 02 trường THPT công lập (02 

nguyện vọng) để dự tuyển, cụ thể như sau:  

- Nguyện vọng 1 là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT công 

lập không chuyên. 

- Nguyện vọng 2 là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT công 

lập không chuyên khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng kí ở 

nguyện vọng 1. 

Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đã đăng kí, nguyện 

vọng 1 được ưu tiên xét trước, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không 

trúng tuyển nguyện vọng 1 và trường THPT mà thí sinh đăng kí nguyện vọng 2 

còn chỉ tiêu (chỉ xét khi điểm của thí sinh cao hơn điểm nguyện vọng 1 của trường 

THPT mà thí sinh đăng kí vào nguyện vọng 2). 

3. Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương 

Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Hùng Vương với các phương thức thi 

tuyển, cụ thể như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 17, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT 

chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT. 

Đăng kí dự tuyển: Mỗi thí sinh được đăng kí dự thi tối đa 02 môn chuyên. 

Hồ sơ dự tuyển: Quy định tại Phần II, Mục 2.2. 

Điều kiện dự tuyển: 

- Học sinh cư trú trong hoặc ngoài tỉnh. 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ 

khá trở lên. 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. 

Môn thi và đề thi: 

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên, nếu môn Chuyên là 

Toán hoặc Ngữ văn hoặc tiếng Anh, thí sinh phải làm 02 bài thi: 01 bài thi không 

chuyên (chung đề thi tuyển sinh của các trường THPT công lập trong tỉnh) và 01 

bài thi môn Chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn; 
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- Đề thi: Đề thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh được áp dụng 

nhiều hình thức phù hợp để đánh giá được các kỹ năng. 

Thang điểm và hệ số điểm bài thi:  

- Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, nếu điểm bài thi theo thang điểm 

khác thì kết quả điểm bài thi sẽ được quy đổi về thang điểm 10;  

- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên được tính theo hệ số 1, 

điểm các bài thi môn chuyên được tính theo hệ số 2. 

Thời gian làm bài thi: 

- Thời gian làm bài thi các môn không chuyên: Các môn Toán và môn Ngữ 

văn 120 phút; môn Tiếng Anh 60 phút; 

- Thời gian làm bài thi các môn chuyên: Môn Hóa học và môn tiếng Anh tối 

thiểu 120 phút, các môn còn lại 150 phút. 

Điểm xét tuyển Chuyên: 

  
 

Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh tham gia thi 

tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi và các bài thi 

phải đạt điểm lớn hơn 2,0. 

Cách xét trúng tuyển: 

Căn cứ chỉ tiêu và điểm xét tuyển của từng môn chuyên, Sở GDĐT tiến hành 

xét điểm từ cao xuống thấp để lấy đủ chỉ tiêu của môn chuyên đó. Trường hợp xét 

đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp 

tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng kí dự 

thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng kí dự thi năm học 

lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn cuối năm học lớp 9 cao hơn. 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025: Sở GDĐT dự kiến tuyển vào 

Trường THPT chuyên Hùng Vương 09 lớp chuyên (315 học sinh): Ngữ văn (35 

học sinh), Lịch sử-Địa lí (35 học sinh), Tiếng Anh (70 học sinh), Toán-Tin học (70 

học sinh), Vật lí (35 học sinh), Hoá học (35 học sinh), Sinh học (35 học sinh). 

Đăng kí dự thi: Trường THPT chuyên Hùng Vương thông báo tuyển sinh, 

chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để Sở GDĐT tổ chức thi tuyển. Quy định thời 

hạn thí sinh đăng kí trực tuyến từ 08 giờ 00 ngày 13/5/2024 đến 16 giờ 00 ngày 

18/5/2024 và nộp hồ sơ chính thức tại Trường THPT chuyên Hùng Vương từ ngày 

20/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 20/7/2024 (nếu thí sinh quyết định đăng ký xét 

tuyển vào Trường). 

Thí sinh dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương được đăng kí 

các nguyện vọng như sau: 02 nguyện vọng chuyên (nếu đăng ký dự thi 02 môn 

chuyên) và 02 nguyện vọng không chuyên vào các trường THPT công lập 

trong tỉnh: 

- Nguyện vọng Chuyên: Là môn Chuyên thí sinh đăng kí dự tuyển vào 

Trường THPT chuyên Hùng Vương và được xét tuyển theo nguyên tắc sau: Xét 

Điểm xét tuyển = Điểm Ngữ văn + Điểm Toán + Điểm tiếng Anh + Điểm môn chuyên x 2 
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từng môn chuyên, xét nguyện vọng môn Chuyên 1 trước, nếu thí sinh không trúng 

tuyển thì xét tiếp nguyện vọng môn Chuyên 2 (trong trường hợp thí sinh đăng kí 

dự thi 02 môn chuyên); 

- Nguyện vọng 1: Là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT 

công lập không chuyên; 

- Nguyện vọng 2: Là nguyện vọng thí sinh đăng kí vào một trường THPT 

công lập không chuyên khác với trường THPT không chuyên mà thí sinh đã đăng 

kí ở nguyện vọng 1. 

* Các thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, nếu không 

trúng tuyển vào các lớp chuyên sẽ được Sở GDĐT căn cứ vào tổng điểm thi của 03 

môn thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (không tính hệ số) để xét tuyển vào 

lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên theo nguyện vọng được thể hiện 

trong đơn đăng kí dự thi của thí sinh. 

4. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chất lượng cao Trịnh Hoài Đức và các 

lớp chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An 

Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 trường THPT Trịnh Hoài Đức và các lớp 

chất lượng cao của Trường THPT Dĩ An năm học 2024-2025 thi chung đề thi với 

các trường THPT công lập không chuyên khác trong tỉnh và chỉ được xét tuyển khi 

không có bài thi nào dưới 4,0 điểm. 

Các lớp còn lại (trừ các lớp chất lượng cao) của Trường THPT Dĩ An được 

Sở GDĐT xét tuyển như các trường THPT công lập không chuyên khác trong tỉnh 

sau khi có kết quả thi tuyển. 

* Thí sinh đăng kí dự thi tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng Vương và 

các trường THPT công lập không chuyên nếu trong đơn đăng kí dự thi có nguyện 

vọng xin tuyển vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức hoặc Trường THPT Dĩ An, Sở 

GDĐT sẽ căn cứ kết quả điểm thi và điểm chuẩn hàng năm để tuyển theo nguyện 

vọng. 

5. Xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên 

5.1. Đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng: Như quy định tại Phần I 

Mục 2.3 của Công văn này. 

5.2. Hồ sơ xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên (trừ 

Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chất lượng cao) 

- Đơn xin dự xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không chuyên (theo mẫu); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời do Hiệu trưởng trường 

THCS cấp; 

- Học bạ THCS (bản chính); 

- Các loại hồ sơ liên quan khác: Học sinh là người dân tộc rất ít người; học 

sinh khuyết tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế trong các lĩnh vực: Văn hóa; 

văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 
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5.3. Thời gian phát hành đơn và nhận hồ sơ: 

Ngày 08/5/2024: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh liên hệ trường 

THCS đang theo học để nhận đơn xét tuyển thẳng. 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 ngày 13/5/2024 đến 16 giờ 00  

ngày 17/5/2024. 

5.4. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận 01 cửa Sở GDĐT, Ô số 10, Tầng 1, Tháp 

B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. 

* Lưu ý: 

- Đối tượng học sinh thỏa điều kiện ở Mục 5.1 của Công văn này chỉ được xét 

tuyển thẳng (nếu có) vào các trường THPT công lập thuộc địa bàn mà học sinh 

đang cư trú. 

Sở GDĐT không nhận hồ sơ và không giải quyết các trường hợp sau: 

- Thí sinh nộp hồ sơ dự xét tuyển thẳng vào các trường THPT công lập không 

chuyên sau ngày 17/5/2024. 

- Rút hồ sơ và xin chuyển trường đối với những học sinh đã được tuyển thẳng 

vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. 

6. Những điểm thí sinh cần lưu ý 

6.1. Đối với những thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT chuyên Hùng 

Vương, sau nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1, 2 của thí sinh sẽ được Sở GDĐT 

xét tuyển như nguyện vọng 1, 2 của những thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường 

THPT công lập không chuyên. 

6.2. Sau ngày 18/5/2024, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng kí 

dự tuyển vào các trường THPT công lập. Vì vậy để có cơ hội trúng tuyển cao hơn 

vào các trường THPT công lập, thí sinh cần phải cân nhắc thật kỹ việc đăng kí 

nguyện vọng tùy theo năng lực của bản thân trước khi quyết định làm hồ sơ đăng 

kí dự tuyển (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2). 

6.3. Điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn xét tuyển 

nguyện vọng 1; trường hợp trong đơn đăng kí dự tuyển nếu thí sinh chỉ đăng kí 

nguyện vọng 1 thì không được xét bổ sung nguyện vọng. 

6.4. Sau khi Sở GDĐT công bố kết quả trúng tuyển vào các trường THPT 

công lập, những thí sinh không trúng tuyển (kể cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 

2) được các trường THPT công lập (nơi thí sinh đăng kí dự thi) trả lại hồ sơ để học 

sinh không trúng tuyển nộp vào các trường THPT tư thục; các trung tâm GDNN-

GDTX huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh Bình Dương và 

các trường trung cấp. 

V. QUY ĐỊNH THỜI GIAN LÀM VIỆC 

1. Đối với lớp 6 THCS 

-  Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 04/4/2024: Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành 

phố báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 
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dục, sau khi được Sở GDĐT thống nhất kế hoạch và phương thức tuyển sinh các 

Phòng GDĐT trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tiến hành triển khai 

thực hiện. 

- Từ 15/4/2024: Các Phòng GDĐT hướng dẫn tuyển sinh lớp 6, thông báo chỉ 

tiêu và lịch tuyển sinh lớp 6 đến cha, mẹ học sinh khối lớp 5 của các trường tiểu 

học được biết để đăng kí tuyển sinh. 

- Tháng 6/2024: Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố ban hành 

quyết định thành lập các hội đồng tuyển sinh sau khi thống nhất chỉ tiêu cho từng 

trường THCS. 

- Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 03/7/2024: Các trường THCS căn cứ chỉ tiêu 

đã thông báo, nhận đơn dự tuyển. 

 - Từ ngày 04/7/2024 đến ngày 06/7/2024: Các trường THCS và trường THPT 

có lớp 6 duyệt hồ sơ và lập danh sách xét trúng tuyển gửi về Phòng GDĐT. 

- Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024: Các Phòng GDĐT duyệt kết quả 

tuyển sinh, tổng hợp và báo kết quả kèm danh sách trúng tuyển được Trưởng 

Phòng GDĐT phê duyệt (đóng thành tập) và gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý 

chất lượng giáo dục Sở GDĐT trước ngày 31/7/2024. 

2. Đối với lớp 6 tạo nguồn 

Sở GDĐT tổ chức ra đề và chấm kiểm tra, các Phòng GDĐT chịu trách nhiệm 

tổ chức các Hội đồng Coi kiểm tra năng lực. 

Các Phòng GDĐT lập danh sách thí sinh đăng kí dự kiểm tra năng lực gửi về 

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT trước 16 giờ 30 ngày 

20/5/2024 để Sở GDĐT xếp số báo danh và để kịp chuẩn bị đề kiểm tra giao cho 

các Phòng GDĐT tổ chức Kỳ kiểm tra năng lực. 

Trước ngày 15/4/2024 các Phòng GDĐT có lớp 6 tạo nguồn gửi về Phòng 

Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT danh sách viên chức các môn 

Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh được cử làm nhiệm vụ chấm kiểm tra năng lực đầu 

vào lớp 6 tạo nguồn (12 viên chức: 6 GV tiểu học, 6 GV THCS)/mỗi môn/Phòng 

GDĐT). 

Khi chọn viên chức tham gia chấm kiểm tra năng lực, Sở GDĐT đề nghị các 

Phòng GDĐT cần lưu ý: 

- Không điều động những viên chức có con ruột hoặc em ruột dự kiểm tra; 

những viên chức đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai. 

- Gửi trước danh sách qua địa chỉ email: maitx@sgdbinhduong.edu.vn. 

2.1. Môn thi: Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh 

2.2. Ngày thi: 01/6/2024 và 02/6/2024 

2.3. Lịch làm việc của Kỳ thi:  
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    Ngày    Giờ                           Nội dung Thời gian 

31/5/2024 

8h00 

Họp đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT có lớp 

tạo nguồn, Tiếng Anh tăng cường và nhận 

đề kiểm tra tại Sở GDĐT. 

 

13h00 

14h00 

Lãnh đạo các hội đồng coi kiểm tra làm việc 

tại hội đồng; tổ chức họp toàn thể hội đồng. 

 

01/6/2024 

7h00 

 

8h00 

14h00 

Khai mạc hội đồng; Sinh hoạt quy chế. 

 

Tổ chức thi môn Tiếng Việt  

Tổ chức thi môn Tiếng Anh 

 

     

90 phút 

60 phút 

02/6/2024 

 8h00 

 

14h00 

 

 
 

Tổ chức thi môn Toán 
 
 

Các Hội đồng giao bài kiểm tra và hồ sơ về 

Hội đồng Chấm của tỉnh. 

90 phút 

 

 

Từ ngày 

02/6/2024 

đến ngày 

20/6/2024 

 
Hội đồng Chấm kiểm tra lớp 6 tạo nguồn 

làm việc. 

 

Ngày 

21/6/2024 
 

Trả kết quả điểm kiểm tra năng lực của lớp 

6 tạo nguồn về các Phòng GDĐT để tổ chức 

xét trúng tuyển và thông báo kết quả cho 

học sinh. 

 

3. Đối với lớp 6 tăng cường Tiếng Anh 

Các Phòng GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức coi kiểm tra năng lực đầu vào của 

lớp 6 Tiếng Anh tăng cường, Sở GDĐT tổ chức ra đề và chấm kiểm tra. 

Các Phòng GDĐT tập hợp danh sách thí sinh đăng kí dự kiểm tra gửi về 

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT trước 16 giờ 00 ngày 

20/5/2024 để Sở GDĐT xếp số báo danh và chuẩn bị đề kiểm tra. 

Trước ngày 15/4/2024 các Phòng GDĐT có lớp 6 tăng cường Tiếng Anh gửi 

danh sách về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GDĐT viên chức 

môn Tiếng Anh được cử làm nhiệm vụ chấm kiểm tra năng lực đầu vào lớp 6 tăng 

cường Tiếng Anh (10 viên chức: 05 tiểu học, 05 THCS/mỗi Phòng GDĐT). 

Khi chọn viên chức chấm kiểm tra, Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT: 

- Không điều động những viên chức có con ruột hoặc em ruột dự thi; viên 

chức đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai. 

- Gửi trước danh sách qua địa chỉ email: maitx@sgdbinhduong.edu.vn. 

3.1. Môn thi: Tiếng Anh. 

3.2. Ngày thi: 01/6/2024. 

3.3. Lịch làm việc của kỳ thi:   

mailto:maitx@sgdbinhduong.edu.vn
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    Ngày    Giờ                           Nội dung Thời gian 

31/5/2024 
08h00 

Họp đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT có trường 

tổ chức lớp tăng cường Tiếng Anh và giao đề 

kiểm tra tại Sở GDĐT. 

 

13h00 Lãnh đạo các hội đồng coi kiểm tra làm việc.  

01/6/2024 

08h00 

13h00 

14h00 

16h00 

Họp toàn thể hội đồng. 

Khai mạc hội đồng thi; Sinh hoạt quy chế. 

Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh 

Các Hội đồng giao bài kiểm tra và hồ sơ về 

Hội đồng Chấm của tỉnh. 

   

60 phút 

Từ 

02/6/2024 

đến 

20/6/2024 

07h00 
Hội đồng chấm kiểm tra lớp 6 Tiếng Anh tăng 

cường làm việc. 

 

 

Ngày 

21/6/2024 

 Trả kết quả điểm kiểm tra lớp 6 Tiếng Anh 

tăng cường về Phòng GDĐT để xét và thông 

báo kết quả xét tuyển cho học sinh. 

 

4. Đối với lớp 10 THPT  

- Thời gian tổ chức thi tuyển: các ngày 31/5, 01/6, 02/6 và 03/6/2024, cụ thể 

như sau: 
 

Ngày Giờ Nội dung 
Thời gian 

làm bài 

29/5/2024 

08h00 

Họp lãnh đạo các hội đồng coi thi (Chủ tịch, 

các Phó chủ tịch, Thư kí) tại Trường THPT 

Võ Minh Đức 

 

14h00 
Lãnh đạo các hội đồng coi thi làm việc tại 

Hội đồng. 

 

30/5/2024 
07h00 Họp toàn thể hội đồng Coi thi.  

09h00 Sinh hoạt quy chế thi.  

31/5/2024 

07h00 

08h00 

Khai mạc Hội đồng thi;  

Tổ chức thi môn Ngữ văn  

 

120 phút 

14h00 Tổ chức thi môn Tiếng Anh  60 phút 

01/6/2024 08h00 Tổ chức thi môn Toán  120 phút 

02/6/2024 
08h00 Tổ chức thi các môn chuyên Toán, Ngữ văn 150 phút 

14h00 Tổ chức thi các môn chuyên Vật lí, Lịch sử 150 phút 

03/6/2024 

08h00 
Tổ chức thi các môn chuyên Tiếng Anh, 

Sinh học, Tin học 

Anh:120’, 

Sinh:150’, 

Tin:150’ 

14h00 Tổ chức thi các môn chuyên Hóa học, Địa lí 
Hóa:120’, 

 Địa:150’ 

Từ ngày 

02/6/2024 

đến ngày 

 
Hội đồng Chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

làm việc. 
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20/6/2024 

21/6/2024 
 Thông báo kết quả điểm thi tuyển vào lớp 10 

năm học 2024-2025. 

 

- Trước ngày 15/4/2024: Các Phòng GDĐT, trường THPT, trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và 

Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương (gọi chung là các đơn vị) gửi danh sách đề 

nghị viên chức làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

(theo mẫu) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT. 

 4.1. Viên chức làm nhiệm vụ coi thi 

- Đối với Phòng GDĐT: Điều động tối thiểu 40 viên chức/mỗi Phòng GDĐT 

- Đối với Trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX và 

Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương: Điều động viên chức đang công tác  

tại đơn vị. 

* Lưu ý:  

- Số lượng viên chức của các trường THCS trực thuộc Phòng GDĐT được 

điều động làm công tác coi thi ở Mục 4.1 là số lượng tối thiểu và sẽ được Sở 

GDĐT điều động bổ sung khi được yêu cầu. 

- Viên chức đang dạy các môn của lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 

2024 không được miễn coi thi trong giai đoạn này (trong trường hợp đặc biệt 

phải xin nghỉ thì viên chức phải có đơn xin không tham gia coi thi và phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng trường THPT hoặc Giám đốc trung tâm). 

4.2. Viên chức làm nhiệm vụ chấm thi: 

- Đối với Phòng GDĐT: Điều động số viên chức đang dạy lớp 9, cụ thể số 

lượng từng Phòng như sau: 

Thủ Dầu Một: 40 viên chức/1 môn, Thuận An: 30 viên chức/1 môn, Dĩ An: 

30 viên chức/1 môn, Tân Uyên: 08 viên chức/1 môn, Bắc Tân Uyên: 04 viên 

chức/1 môn, Bến Cát: 12 viên chức/1 môn, Bàu Bàng: 04 viên chức/1 môn, Phú 

Giáo: 06 viên chức/1 môn, Dầu Tiếng: 06 viên chức/1 môn. 

- Đối với trường THPT; trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh Bình Dương: Điều động viên chức đang dạy các 

môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

* Khi chọn viên chức tham gia coi thi, chấm thi các đơn vị cần lưu ý: 

Không điều động những viên chức có con ruột hoặc em ruột dự thi; viên chức 

đang trong thời gian tập sự hoặc đang mang thai; 

Viên chức đang ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 chỉ được miễn 

chấm thi nhưng không miễn công tác coi thi.  

Các đơn vị gửi trước danh sách qua địa chỉ email: 

maitx@sgdbinhduong.edu.vn. 

mailto:maitx@sgdbinhduong.edu.vn
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Ngày 15/4/2024: Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Trịnh 

Hoài Đức và các trường THPT trong tỉnh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh. 

Từ ngày 13/5/2024 đến ngày 18/5/2024: Tất cả các trường THPT công lập 

trong tỉnh nhận hồ sơ và duyệt danh sách đăng ký dự thi trực tuyến. 

Các đơn vị có thể tải mẫu đơn và mẫu nhập dữ liệu tại địa chỉ: 

https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home, Mục: 

“TUYỂN SINH LỚP 6, LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025”. 

- 16 giờ 30 ngày 18/5/2024: Các trường THPT công lập gửi danh sách thí sinh 

dự thi (01 bản file Excel và 01 bản scan có dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh) về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT, 

đồng thời gửi trước dữ liệu qua địa chỉ email:kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn 

Các đơn vị làm thẻ dự thi cho thí sinh và phát thẻ dự thi cho thí sinh trước 

ngày 28/5/2024, chuẩn bị cơ sở vật chất, ấn chỉ, ấn phẩm để tổ chức thi tuyển. 

- Ngày 29/5/2024: Các đơn vị nhận Quyết định điều động coi, chấm thi tuyển 

sinh lớp 6, lớp 10 (các đơn vị nhận trước Quyết định điều động qua địa chỉ email 

của đơn vị). 

- Ngày 29/5/2024: 

+ 08 giờ 00: Họp lãnh đạo các Hội đồng coi thi tại Trường THPT 

Võ Minh Đức; Phó Chủ tịch cơ sở vật chất của các Hội đồng coi thi nhận giấy thi, 

giấy nháp, ấn chỉ. 

+ 14 giờ 00: Lãnh đạo các Hội đồng coi thi làm việc tại Hội đồng theo quyết 

định điều động. 

- Ngày 30/5/2024: 07 giờ 00 họp toàn thể hội đồng coi thi tại Hội đồng coi 

thi, 09 giờ 00 tổ chức sinh quy chế thi cho thí sinh, nhận bàn giao đề thi tuyển sinh 

lớp 10 từ Hội đồng bàn giao đề thi của Sở GDĐT.  

 - Các ngày 31/5, 01/6, 02/6 và 03/6/2024: Tổ chức thi tuyển vào Trường 

THPT chuyên Hùng Vương và tất cả các trường THPT công lập không chuyên 

trong tỉnh. 

 - Ngày 01/6/2024 

 + 10 giờ 30:  Hội đồng Chấm nhận bài thi và hồ sơ thi của các hội đồng tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và bài thi, hồ sơ thi 03 môn của Hội đồng 

tuyển sinh vào lớp 10 chuyên. 

 + 16 giờ 30:  Hội đồng Chấm nhận bài kiểm tra và hồ sơ của các hội đồng 

tuyển sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường. 

 - 10 giờ 30 ngày 02/6/2024: Hội đồng Chấm nhận bài kiểm tra và hồ sơ của 

các hội đồng tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn. 

- 17 giờ 00 ngày 03/6/2024: Hội đồng Chấm nhận bài thi và hồ sơ thi các môn 

chuyên của Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng 

Vương. 

- Từ ngày 02/6/2024 đến hết ngày 20/6/2024: Hội đồng Chấm thi làm việc. 

https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home
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- Dự kiến từ ngày 21/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 23/6/2024: Các trường 

THPT (đối với tuyển sinh lớp 10) và Phòng GDĐT (đối với tuyển sinh lớp 6) nhận 

đơn phúc khảo; tập hợp và gửi đơn (bản scan) và danh sách thí sinh Phúc khảo (01 

bản scan có dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh/Trưởng phòng GDĐT 

và 01 bản file excel) gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng chất lượng giáo 

dục Sở GDĐT trước 16 giờ 00 ngày 24/6/2024, đồng thời gửi qua địa chỉ email: 

kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn (Sở GDĐT không nhận đơn Phúc khảo của thí 

sinh sau ngày 23/6/2024).  

- Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 20/7/2024: Hội đồng Phúc khảo làm việc. 

- Từ ngày 20/6/2024 đến 16 giờ 00 ngày 20/7/2024: Các trường THPT nhận 

hồ sơ đăng ký dự tuyển; gửi danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (01 bản scan có 

dấu và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh/Trưởng phòng GDĐT và 01 bản 

file excel) gửi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng chất lượng giáo dục Sở 

GDĐT qua địa chỉ email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn. 

- Dự kiến từ ngày 22/7/2024 đến ngày 26/7/2024: Sở GDĐT duyệt kết quả 

trúng tuyển chính thức, xét danh sách thí trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng 

kí vào các trường THPT công lập. 

- Dự kiến ngày 26/7/2024, Sở GDĐT công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển 

vào các trường THPT công lập trong tỉnh. 

* Lưu ý: 

Các trường THPT tư thục chỉ tổ chức xét tuyển, do đó để tạo điều kiện thuận 

lợi trong công tác tuyển sinh cho các trường THPT tư thục, đồng thời để các 

trường THPT công lập ổn định sắp xếp các lớp học sau khi Sở GDĐT công bố 

điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến vào ngày 26/7/2024, Sở GDĐT đề nghị các trường 

THPT tư thục phải bảo đảm cơ sở vật chất, bảo đảm đội ngũ giáo viên giảng dạy 

để tuyển sinh với số lớp mà các trường đã được duyệt, thông báo thời gian thu 

nhận hồ sơ cho những thí sinh có nhu cầu xét tuyển vào các trường tư thục từ ngày 

công bố kết quả điểm thi tuyển vào lớp 10 (ngày 21/6/2024) đến hết ngày 

11/7/2024. Báo cáo danh sách học sinh nhập học vào các trường THPT tư thục về 

Sở GDĐT trước ngày 20/7/2024. 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG ĐẶT HỘI ĐỒNG COI THI, 

CHẤM THI 

1. Các trường đặt Hội đồng Coi thi 

- Chuẩn bị đủ số phòng thi, phòng làm việc cho hội đồng coi thi với đủ bàn 

ghế, tủ có khóa chắc chắn, ánh sáng đầy đủ để đảm bảo cho các phòng thi, cửa sổ, 

cửa cái của các phòng thi và phòng làm việc phải bảo đảm được an toàn; 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban bảo vệ phục vụ 

Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, thành phần 

gồm: Phó Chủ tịch cơ sở vật chất (Trưởng ban bảo vệ-phục vụ), công an, y tế, bảo 

vệ và phục vụ; 

- Làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của hội đồng; 

mailto:kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn
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- Dự toán kinh phí, nhận kinh phí tổ chức Hội đồng Coi thi và quyết toán kinh 

phí sau khi hoàn thành công việc tổ chức thi theo đúng quy định; 

- Phó chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất của các trường được chọn đặt hội đồng 

coi thi đến Sở GDĐT nhận giấy thi, giấy nháp và các loại ấn chỉ, biểu mẫu phục vụ 

hội đồng coi thi làm việc, các loại ấn phẩm khác của hội đồng coi thi thì chi trong 

kinh phí văn phòng phẩm của phòng thi; 

- Chuẩn bị băng-rôn treo ở cổng trường với nội dung: “KỲ THI TUYỂN 

SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 – HỘI ĐỒNG COI THI SỐ …..” 

2. Trường đặt Hội đồng Chấm thi (Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, 

thành phố Thủ Dầu Một) 

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban bảo vệ phục vụ 

Hội đồng chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 gồm: Phó 

Chủ tịch cơ sở vật chất, công an, y tế, bảo vệ, phục vụ; 

- Lập dự toán kinh phí chấm thi, liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở GDĐT 

nhận kinh phí và quyết toán kinh phí của Hội đồng chấm thi, chuẩn bị đủ các loại 

văn phòng phẩm, biểu mẫu, ấn chỉ, tủ, bàn ghế và nơi làm việc cho Hội đồng chấm 

thi theo đúng quy định; làm thẻ đeo cho tất cả các thành viên của Hội đồng  

chấm thi; 

- Chuẩn bị băng-rôn treo ở cổng trường với nội dung: “KỲ THI TUYỂN 

SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025 – HỘI 

ĐỒNG CHẤM THI”; 

Các đơn vị được chọn đặt Hội đồng Coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2024-2025 chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí theo quy định hiện hành gửi cơ 

quan quản lý tài chính theo phân cấp trước ngày 10/5/2024 để được duyệt cấp kinh 

phí kịp thời chuẩn bị cho các Hội đồng Coi thi tổ chức Kỳ thi. 

 Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT triển khai đến các trường THCS trực 

thuộc về công tác tuyển sinh; các trường THCS có trách nhiệm thông tin đầy đủ 

đến học sinh và cha, mẹ học sinh khối lớp 9 về Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2024-2025, đồng thời hướng dẫn học sinh liên hệ với các trường THPT 

công lập để làm thủ tục đăng kí dự tuyển đúng thời gian quy định không để xảy ra 

trường hợp có thí sinh không rõ về thủ tục, hồ sơ và thời gian đăng kí dự tuyển. 

Các trường THPT xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai chỉ tiêu 

tuyển sinh; những điểm cần lưu ý cho thí sinh khi đăng kí dự tuyển đã được nêu 

tại Mục IV.6 trong Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                                                  

- VP. UBND tỉnh;                                                                           

- Ban Tuyên giáo; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Ông Nguyễn Lộc Hà-PCT UBND tỉnh; 

- Báo, Đài PTTH Bình Dương; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;                                                                         
- Lưu: VT, KTQLCLGD, M.45.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhật Hằng 
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